

24

( 22 + 24 )

( 21 + 23 )

( 16ab + 18 )

( 10 + 12 )

( 5 + 7 )

( 19 + 21 )

( 1 + 14 + 15 )

( 28 )

( 26 + 28cd + 29 )

( 2 + 4 )

( 1 + 8 + 9 )

( 1+ 2 )

(16ab + 17 )

q = 89

17.Giữa         cảnh     gian      truân,      tôi         kêu        khấn     Ngài,

16.Hãy              tạ          ơn        Chúa        vì        Chúa      nhân        từ,

18.Các  dân  ngoại    vây          kín,       nhờ       Chúa       phù        trợ,

15.Hỡi              cửa      công      chính      hãy        mở     cho  tôi       vào,

14.Hãy              tạ          ơn        Chúa        vì         Chúa      nhân       từ,

13.Thân                 lạy                Chúa       con        luôn       kính       thờ,

12.Muôn                lạy                Chúa       xin     ban  ơn      cứu        độ,( 25 + 26 )

11.Đây            Ngài      làm        nên         ta           hãy         vui      mừng,

10.Thân                 lạy                Chúa,      xin     gia   ân     cứu        độ,

9.Xin                tạ           ơn        Chúa        vì    Chúa đã     đáp        lời,

8.Đá               tảng        thợ         xây        loại         bỏ           ra       ngoài,

7.Cánh   tay         của               Chúa        cất       nhắc         tôi         lên,

6,Chúng xô    đẩy         tôi        xuống      kéo        ngã         lăn         ra,

5.Is          -              ra         -          el         hãy        nói          lên       rằng:

( 1 + 2 + 4 )

( 13 + 15 )

( 22 + 23 )

( 25 + 27a )

 


3.Đá
2.Tay
1.Hãy

4.Hãy

THIÊN CHÚA LẬP ĐỊA CẦU

Sau Thánh Thư (Vọng) Phục Sinh _ Đ 2 - Câu 1,2,3
Lễ Chúa Nhật Phục Sinh _ Đ 1 - Câu 1,2,3
CN 2 PS Năm A - Đ 4 & Đ 8 - Câu 5,6,8
CN 2 PS Năm B _ Đ 4 & Đ 8 - Câu 5,7,8
CN 2 PS Năm C _ Đ 4 & Đ 8 - Câu 5,8,10
CN 4 PS Năm B _ Đ 3 - Câu 4,9,11

   
 

phải
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tảng
tạ

 


ơn

hữu
ơn

thợ
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Chúa

Chúa
Chúa

xây

Thứ Năm CN 1 MV _ Đ 6 - Câu 4,15,10
 Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS  _ Đ 3 - Câu 14,8,10 
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật PS _ Đ 7 - Câu 16,7.15
Thứ Năm (c) CN 24 TN  - Đ 5 - Câu 1,2,13
Cầu Cho Hiệp Nhất _ Đ 6 - Câu 3,12,13
Kính Thánh Giá _ Đ 4 & Đ 8 - Câu 17,18,6,7,15,8




vì
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uy
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Chúa
dũng

 

Chúa

 


ra
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nhân

nhân

  


từ,
liệt,
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10.dẫu     cho        cuộc        đời         luôn           mãi             phồn             vinh.

9.Đấng    cứu         độ          con,       phiến          đá           thợ     loại         ra.

  8.nay        đã           trở       thành      tảng       đá    góc         tường            kia.



3.nay
4.đến

1.đến
2.chính

7.tay        hữu         của       Ngài         ra              oai               thần             lực.

6.Chúa   hằng       phù        trợ          thân      tôi  cũng  chẳng  làm        sao.

5.đến      muôn     ngàn       đời        Chúa           sẽ          trọn    tình    thương.



 





tay

muôn
đã

muôn



ngàn

phải
trở

ngàn





đời
Ngài

thành
đời

tảng
Chúa

đã
Chúa
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vẫn

  


góc


 

lộ

trọn

trọn

tường

    
tình

tình

thần




kia.

thương.

thương.

oai.

    



16.muôn muôn    ngàn       đời        Chúa          vẫn         trọn    tình    thương.

14.muôn muôn     ngàn       đời        Chúa           sẽ          trọn    tình    thương.

13.xin      dâng        về         Ngài       muôn         câu          lời        tạ           ơn.

17.Chúa   đã        nhậm       lời           cứu          thoát             khỏi              tôi.



4.Ẩn

2.Mà
3.Này

1.Này

10.Ngài      đã          ngự             tới           từ            chính       thánh       điện,

13.Ngợi     khen      Thiên       Chúa,       con      kính Chúa     tôn           thờ,
14.Nhà        Is      -     ra       -     el           hãy            nói             lên          rằng:

18.Bọn    chúng       vây            tôi          như            ong            bầy           đàn,

17.Ngài      ở             bên            tôi,          tôi           chẳng           lo             sợ,

16.Ngài      là            sức         mạnh      cứu           thoát,      tôi   ca       ngợi,

15.Cửa       dẫn người công   chính       đến       nơi    chốn   Chúa        ngự,

12.Nguyện Ngài   thương        ban        tuôn        đổ   dẫy     đầy   ân       lộc,

7.Tôi        không      phải          chết      nhưng     vẫn sống   để  loan  truyền,

12.con     trông       cậy       Ngài        giúp            đỡ          mà   thành      công.

11.Xin     dâng        lên       Ngài         vạn      tiếng  hát    ngợi     tôn       vinh.

11.Hãy         tạ            ơn          Chúa          vì            Chúa        nhân          từ,

9.Rồi          lại           trở             nên        tảng           đá              góc        tường,

8.Ngày    Chúa          ra             tay           ôi              rất            diệu           kỳ,

6.Ngài        là            sức         mạnh,    chính        Đấng       tôi    ca     ngợi,

5.Nhà           A      -     ha       -    ron         thờ            kính        Chúa        Trời,

18.tôi        đã          diệt         trừ           bọn            ác          khỏi    vòng       vây.

15.để          tôi          tiến        vào         dâng       Chúa         lời        tạ          ơn.
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3.bao
4.náu

2.sống
1.muôn

10.Ban   phúc     lành       cho,      soi       sáng   trên      mọi     chúng        ta.

9.ôi         công     trình     Ngài       kỳ       diệu  trước     mọi       toàn       dân.

8.bao      công     trình    Ngài       ra            trước           mặt       toàn       dân.

7.Đức    Chúa     sửa       phạt   nhưng  không   lỡ         để          tôi         chết.

11.Muôn muôn  ngàn       đời     Chúa     mãi    vẫn      trọn       tình    thương.

6.tiếng     reo        hò       mừng   chiến  thắng khắp doanh trại chính  nhân.

5.xướng    ca       ngợi       lên     Chúa          vẫn            trọn       tình     thương.
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 18.Danh Chúa   phù       trợ ,     diệt     chúng như       lửa        bụi          gai.

Đáp 1

17.có       Chúa   bênh       đỡ,        tôi        dám   đối       mặt       thù       nhân.

12.từ        nơi       nhà      Ngài,   chúng     tôi   chúc      lành       cho       nhau.

16.tiếng    reo       hò       mừng   chiến   thắng khắp doanh trại chính nhân.

15.kính     xin      cảm         tạ      Chúa      đến    cứu      trợ         hồn        con.

14.muôn muôn  ngàn      đời     Chúa          vẫn             trọn       tình    thương.

13.con     chúc     tụng     Ngài      vạn           tiếng            lời          tôn        vinh.



ĐK:.Đây
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Đáp 3
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Đáp 5
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